
TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH

Thứ Buổi Thời gian 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7

SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

Phụng Hoàng Trúc Phượng Ngọc Thương Tr.Nhung

Anh GDCD M.Thuật Anh Sinh C.Nghệ Địa

Thanh Thương Ngọc Hương Hoàng Tr.Nhung Phượng

Lí Địa T.Dục Tin Anh Văn GDCD

Trúc Phượng Nghĩa An Dương Loan Thương

M.Thuật Nhạc GDCD KNS Anh Văn C.Nghệ

Ngọc Ng.Hà Thương Phượng Dương Loan Tr.Nhung

x x -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Nhạc Văn Tin Sử Toán Địa Toán

Ng.Hà V.Hằng Khang Tiến Th.Hà Phượng Minh

Tin Văn Sử Nhạc Toán T.Dục Toán

Khang V.Hằng Tiến Ng.Hà Th.Hà Vưng Minh

Tin Nhạc Sử T.Dục

Khang Ng.Hà Tiến Vưng

15h40 - 16h25 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

GDCD T.Dục C.Nghệ Địa Toán Văn

Thương Nghĩa Ng.Nhung Phượng Minh Loan

C.Nghệ Địa Lí T.Dục KNS Toán Văn

Ng.Nhung Phượng Trúc Nghĩa Ngọc Minh Loan

Sinh Toán Địa C.Nghệ Tin Văn T.Dục

Phụng Minh Phượng Ng.Nhung An Loan Vưng

Sử Toán Anh Tin Anh Văn Nhạc

Tiến Minh Hương An Dương Loan Ng.Hà

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

13h00 - 13h45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

13h50 - 14h35 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

14h50 - 15h35 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

15h40 - 16h25 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Sử Toán KNS Toán GDCD Anh Tin

Tiến Minh Trúc Th.Hà Thương Dương An

Văn Toán Sử Toán C.Nghệ Anh M.Thuật

V.Hằng Minh Tiến Th.Hà Tr.Nhung Dương Ngọc

Văn Lí Toán Anh Sử Tin Văn

V.Hằng Trúc Th.Hà Hương Tiến An Loan

Sinh M.Thuật Toán Anh Tin KNS Văn

Phụng Ngọc Th.Hà Hương An Thương Loan

x x -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

13h00 - 13h45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

13h50 - 14h35 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

14h50 - 15h35 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

15h40 - 16h25 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

T.Dục Sử Văn M.Thuật Toán Toán Anh

Nghĩa Tiến V.Hằng Ngọc Th.Hà Minh Dương

Địa Anh Văn GDCD Toán Toán Anh

Phượng Thanh V.Hằng Thương Th.Hà Minh Dương

Anh Sinh Anh Toán Văn M.Thuật Địa

Thanh Hoàng Hương Th.Hà Loan Ngọc Phượng

Anh KNS Anh Toán Văn Nhạc

Thanh Hoàng Hương Th.Hà Loan Ng.Hà

x x -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

x -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

x -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

x -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

x -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Toán Văn C.Nghệ Sinh Văn C.Nghệ Sử

Minh V.Hằng Ng.Nhung Hoàng Loan Tr.Nhung Tiến

Toán Văn Địa T.Dục Văn Tin Sinh

Minh V.Hằng Phượng Nghĩa Loan An Hoàng

C.Nghệ Sử Nhạc Văn Địa Sinh Toán

Ng.Nhung Tiến Ng.Hà Lụa Phượng Hoàng Minh

Địa C.Nghệ Sinh Văn T.Dục Toán

Phượng Ng.Nhung Phụng Lụa Nghĩa Minh

x x -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

13h00 - 13h45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

13h50 - 14h35 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

14h50 - 15h35 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

15h40 - 16h25 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Toán C.Nghệ Văn Địa Sinh T.Dục Tin

Minh Ng.Nhung V.Hằng Phượng Hoàng Vưng An

Toán Sinh Văn C.Nghệ Địa GDCD Sử

Minh Hoàng V.Hằng Ng.Nhung Phượng Thương Tiến

Văn Anh Toán Văn T.Dục Địa Sinh

V.Hằng Thanh Th.Hà Lụa Nghĩa Phượng Hoàng

Văn Anh Toán Văn M.Thuật Sinh Lí

V.Hằng Thanh Th.Hà Lụa Ngọc Hoàng Trúc

x x -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tin T.Dục Sinh Lí Sử KNS

Khang Nghĩa Hoàng Trúc Tiến Tr.Nhung

KNS T.Dục Tin Lí Sử Anh C.Nghệ

Phụng Nghĩa Khang Trúc Tiến Dương Tr.Nhung

T.Dục Tin Sinh Sử C.Nghệ Lí Anh

Nghĩa Khang Phụng Tiến Tr.Nhung Trúc Dương

15h40 - 16h25 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN

(Áp dụng từ ngày 04/10/2021)

14h50 - 15h35

13h50 - 14h35
Chiều

13h00 - 13h45 ---

8h50 - 9h35

9h40 - 10h25

7h50 - 8h35

7

Sáng

7h00 - 7h45

Chiều

8h50 - 9h35

9h40 - 10h25 ---

7h50 - 8h35

7h00 - 7h45

Chiều

6

Sáng

8h50 - 9h35

9h40 - 10h25 ---

7h50 - 8h35

5

Sáng

7h00 - 7h45

Chiều

9h40 - 10h25

7h50 - 8h35

8h50 - 9h35

4

Sáng

7h00 - 7h45

---

3

Sáng

---

13h50 - 14h35
Chiều

13h00 - 13h45

14h50 - 15h35 --- ---

Chiều

9h40 - 10h25

7h50 - 8h35

8h50 - 9h35

7h00 - 7h45

9h40 - 10h25

2

Sáng

7h00 - 7h45

7h50 - 8h35

8h50 - 9h35


